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BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 

2017-2021 theo Quyết định số 705/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ 

 

Thực hiện Công văn số 756/STP-NV1 ngày 20/4/2021 của Sở Tư pháp về 

việc đề nghị báo cáo tổng kết Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai 

đoạn 2017-2021 và các đề án theo Quyết định số 705/QĐ-TTg của Thủ tướng 

Chính phủ. 

 Trên cơ sở tổng hợp báo cáo của các đơn vị trực thuộc, Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn báo cáo kết quả thực hiện Chương trình phổ biến, giáo 

dục pháp luật giai đoạn 2017-2021 theo Quyết định số 705/QĐ-TTg của Thủ 

tướng Chính phủ, gồm những nội dung như sau: 

 I. Văn bản chỉ đạo, triển khai, hướng dẫn thực hiện 

 Thực hiện Kế hoạch số 3950/KH-UBND ngày 25/9/2017 của UBND 

tỉnh về việc triển khai thực hiện Đề án “Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo 

dục pháp luật và trợ giúp pháp lý giai đoạn 2012-2016” đến năm 2021 theo 

Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban 

hành Chương trình Phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 - 2021; căn 

cứ vào tình hình thực tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban 

hành Kế hoạch số 95/KH-SNNPTNT ngày 29/12/2017 chỉ đạo, giao nhiệm 

vụ cho các đơn vị trực thuộc, phòng chuyên môn Sở triển khai thực hiện 

Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021 trên lĩnh 

vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ 

trong nhận thức và ý thức tuân thủ, chấp hành, tự giác học tập, tìm hiểu pháp 

luật, xây dựng lối sống và làm việc theo pháp luật; đưa công tác phổ biến, giáo 

dục pháp luật đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả, góp phần bảo đảm thực 

hiện đầy đủ quyền được thông tin về pháp luật của cán bộ, công chức, viên 

chức, người lao động trong toàn ngành Nông nghiệp và PTNT. 

 II. Kết quả triển khai thực hiện 

 1. Nâng cao nhận thức, phát huy vai trò, trách nhiệm của ngành trong 

công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 

 - Nâng cao nhận thức, phát huy vai trò, trách nhiệm của mỗi đảng viên, 

cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong công tác phổ biến, giáo 

dục pháp luật, góp phần tích cực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng 

bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ ngành Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn, nhiệm vụ chính trị được giao. 
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 - Đảm bảo 100% các phòng, các đơn vị trực thuộc Sở đều tổ chức phổ 

biến, thông tin rộng rãi các văn bản quy phạm pháp luật trước và sau khi được 

ban hành liên quan trực tiếp đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao 

với nội dung và hình thức phù hợp theo quy định của pháp luật. 

 - Duy trì chuyên trang, chuyên mục về pháp luật chuyên ngành trên Trang 

thông tin điện tử của Sở để phục vụ việc tra cứu thông tin của cán bộ, công 

chức, viên chức và của các tổ chức, cá nhân có liên quan; phấn đấu tất cả các 

phòng, các đơn vị thuộc Sở đều lồng ghép, kết hợp phổ biến, giáo dục pháp luật 

thông qua hoạt động chuyên môn, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử 

lý vi phạm hành chính. 

 - Bảo đảm triển khai sâu rộng, toàn diện, đồng bộ các hình thức phổ 

biến, giáo dục pháp luật; thực hiện đầy đủ, đúng theo quy định của Luật Phổ 

biến, giáo dục pháp luật; xây dựng và phổ biến các mô hình, cách làm mới, 

hiệu quả, phù hợp với từng nhóm đối tượng; chú trọng ứng dụng công nghệ 

thông tin vào công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; khuyến khích, động 

viên cán bộ, công chức, viên chức trong toàn ngành Nông nghiệp và PTNT 

thường xuyên tự nghiên cứu các văn bản quy phạm pháp luật trên các trang 

thông tin chính thống.  

 2. Củng cố, kiện toàn báo cáo viên pháp luật 

 Thực hiện Công văn số 385/STP-PBGDPL ngày 28/2/2018 của Sở Tư 

pháp về việc rà soát, củng cố các báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, cấp huyện. Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Công văn số 634/SNNPTNT-

TTr ngày 09/3/2018 về việc rà soát, củng cố danh sách báo cáo viên pháp luật 

cấp tỉnh gửi Sở Tư pháp. Trên cơ sở đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn và các Sở, ngành, địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành 

Quyết định số 712/QĐ-UBND ngày 07/5/2018 về việc công nhận báo cáo viên 

cấp tỉnh, trong đó ngành Nông nghiệp và PTNT có 02 báo cáo viên pháp luật 

cấp tỉnh với trình độ cử nhân (cử nhân Luật và cử nhân Kinh tế). 

 3. Nội dung văn bản pháp luật đã quán triệt, triển khai, tuyên truyền, 

PBGDPL (Hiến pháp và văn bản pháp luật, văn bản hướng dẫn thi hành ...) 

 - Hàng năm, trên cơ sở các Kế hoạch thực hiện Chương trình phổ biến, 

giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp 

luật trên địa bàn tỉnh của Ủy ban nhân dân tỉnh. Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn đã xây dựng và ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện công tác 

tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở năm 2017, 2018, 

2019, 2020, 2021, cụ thể: Kế hoạch số 95/KH-SNNPTNT ngày 29/12/2017 triển 

khai thực hiện Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021, 

Kế hoạch số 05/KH-SNNPTNT ngày 22/01/2018, Kế hoạch số 11/KH-

SNNPTNT ngày 28/01/2019, Kế hoạch số 15/KH-SNNPTNT ngày 12/02/2020 

và Kế hoạch số 14/KH-SNNPTNT ngày 21/01/2021). Trong đó, tập trung thực 

hiện các nhiệm vụ sau: 
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 - Phổ biến các văn bản, chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức và 

người lao động, chú trọng tới đối tượng đặc thù bằng những hình thức phù hợp, 

bám sát kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm theo Nghị quyết của Hội 

đồng nhân dân tỉnh, nhiệm vụ chính trị, trọng tâm của Sở Nông nghiệp và 

PTNT. Nội dung tập trung vào các Luật, Pháp lệnh, văn bản mới thông qua hàng 

năm; các dự thảo chính sách, pháp luật có tác động lớn đến xã hội; các văn bản, 

quy định có liên quan trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh, quyền và lợi ích hợp 

pháp của người dân, doanh nghiệp; các quy định pháp luật phục vụ công tác 

tuyên truyền biển, đảo; cải cách hành chính; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, 

tội phạm, ma túy, dịch bệnh, thiên tai; hỗ trợ khởi nghiệp; khiếu nại, tố cáo; bảo 

vệ môi trường; an toàn vệ sinh thực phẩm; phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, 

cứu hộ; an toàn giao thông đường bộ; vấn đề dư luận xã hội quan tâm hoặc cần 

định hướng dư luận xã hội; các điều ước quốc tế ký kết giữa Việt Nam với các 

nước có chung đường biên; Công ước, điều ước quốc tế, các Hiệp định Thương 

mại tự do Việt Nam đã tham gia ký kết có liên quan trực tiếp đến người dân, 

doanh nghiệp. 

 - Tổ chức thực hiện tốt việc sinh hoạt Ngày Pháp luật tại các đơn vị, 

phòng chuyên môn; tổ chức thực hiện tốt các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp 

luật Việt Nam hàng năm, bảo đảm thiết thực, hiệu quả gắn với thực hiện các 

nhiệm vụ trọng tâm của toàn Ngành. 

- Thực hiện PBGDPL cho đối tượng đặc thù theo Luật PBGDPL trong 

phạm vi quản lý thuộc lĩnh vực Nông nghiệp và PTNT. 

- Tăng cường truyền thông về phổ biến giáo dục pháp luật, đẩy mạnh thực 

hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo 

dục pháp luật; thực hiện có hiệu quả Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ 

thông tin trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật giai đoạn 2018 - 2021”; 

đồng thời, khai thác, sử dụng hiệu quả các Trang thông tin điện tử, Cổng thông 

tin điện tử; Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật; tăng cường ứng dụng 

mạng xã hội trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật. 

- Quản lý, khai thác tủ sách pháp luật của cơ quan. 

- Rà soát, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đội ngũ báo cáo 

viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật theo hướng chuyên sâu, chuyên biệt. 

- Đổi mới hình thức, nội dung phổ biến giáo dục pháp luật, bảo đảm tính 

hiệu quả, thiết thực, tiết kiệm, phù hợp địa bàn, đối tượng, lĩnh vực quản lý. 

- Tổ chức Chào cờ, sinh hoạt Ngày pháp luật tại cơ quan theo Chỉ thị số 

33/2010/CT-UBND ngày 27/12/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển 

khai thực hiện “Ngày Pháp luật Việt Nam”. 

- Tuyên truyền, quán triệt, triển khai Quyết định thay thế Quyết định số 

619/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ sau khi được ban hành; thực hiện nhiệm 

vụ về xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trong Chương trình mục tiêu 

quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025. 
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- Hướng dẫn thực hiện tiêu chí tiếp cận pháp luật trong xã nông thôn mới, 

xã nông thôn mới nâng cao, huyện nông thôn mới theo Kế hoạch, văn bản chỉ 

đạo của Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới 

Trung ương. 

- Trong lĩnh vực Trồng trọt và bảo vệ thực vật: Đã tổ chức 02 lớp tập huấn 

Phát triển nguồn nhân lực về sản xuất nông nghiệp hữu cơ cho cán bộ, công chức, 

viên chức các cấp nhằm nắm bắt các quy phạm pháp luật liên quan như: Nghị 

định 109/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của Chính phủ về nông nghiệp hữu cơ; 

Thông tư 16/2019/TT-BNNPTNT ngày 01/11/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn; các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia liên quan đến sản xuất nông 

nghiệp hữu cơ;… với hơn 100 người tham dự là cán bộ, công chức, viên chức 

thuộc ngành Nông nghiệp và PTNT, các cấp, các ngành trong tỉnh. Tổ chức 09 

lớp tập huấn cho 442 lượt người tham dự là các cơ sở sản xuất, kinh doanh 

giống cây trồng, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật nhằm nâng cao ý thức chấp 

hành pháp luật về trồng trọt và bảo vệ thực vật; ý thức, trách nhiệm của tổ chức, 

cá nhân sản xuất, kinh doanh giống cây trồng, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật 

trên địa bàn tỉnh với các nội dung sau: Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật; Luật 

Trồng trọt; Thông tư 21/2015/TT-BNNPTNT về quản lý thuốc bảo vệ thực vật; 

Nghị định 108/2017/NĐ-CP về quản lý phân bón; Nghị định 31/2016/NĐ-CP 

quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và 

kiểm dịch thực vật; Nghị định 55/2018/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành 

chính trong lĩnh vực phân bón; Nghị định 119/2017/NĐ-CP ngày 01/11/2017 

của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, 

đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa; Nghị định số 123/2018/NĐ-CP 

ngày 17/9/2018 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định về 

điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp; Nghị định 

04/2020/NĐ-CP ngày 03/1/2020 của Chính phủ sửa đổi bổ sung mọt số điều của 

Nghị định số 31/2016/NĐ-CP ngày 06/5/2020 của Chính phủ quy định xử phạt 

vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực 

vật; Nghị định số 98/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020 của Chính phủ Quy định xử 

phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng 

giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Tổ chức 179 lớp cho hơn 

11.713 lượt người tham dự là người nông dân trong tỉnh, với nội dung tuyên 

truyền: Phổ biến một số nội dung các văn bản pháp luật thuộc lĩnh vực ngành 

quản lý như: Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật; Luật Trồng trọt; Hướng dẫn 

nông dân sử dụng thuốc bảo vệ thực vật theo nguyên tắc 4 đúng; Hướng dẫn 

nông dân thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng đúng quy định tại 

Thông tư 05/2016/TTLT-BNNPTNT-BTNMT. Lồng ghép các văn bản quy 

phạm pháp luật vào nội dung tập huấn “Hướng dẫn thu gom và quản lý an toàn 

bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng”; tuyên truyền phòng chống dịch hại 

cây trồng và quy trình sản xuất an toàn theo hướng thực hành nông nghiệp tốt 

(GAP) trên một số cây trồng đặc thù của tỉnh. 
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- Trong lĩnh vực Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản: Đã phối 

hợp với các địa phương tổ chức 70 lớp tập huấn, tuyên truyền phổ biến kiến thức 

an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh nông lâm sản với 2.700 lượt 

người tham dự trên địa bàn tỉnh; Treo 260 băng rôn tuyên truyền ATTP tại các 

chợ, siêu thị, cảng cá; phát 2.700 tài liệu tập huấn, 4.000 tờ rơi tuyên truyền, phổ 

biến kiến thức an toàn thực phẩm cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm 

thủy sản và người dân; cung cấp 156 bài viết về lĩnh vực ATTP trong sản xuất, 

kinh doanh nông lâm sản lên trang web của Sở Nông nghiệp và PTNT. Đồng 

thời trong dịp Tết Nguyên đán hàng năm đã tổ chức treo băng rôn tại các Cảng 

cá, cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản, các Chi cục quản lý chuyên 

ngành trực thuộc Sở để tuyên truyền pháp luật về an toàn thực phẩm đến tất cả 

người sản xuất và tiêu dùng thực phẩm. Bên cạnh đó, thông qua việc thực hiện 

các nhiệm vụ như: công tác thanh tra, thẩm định cơ sở và giám sát an toàn thực 

phẩm, đã trực tiếp tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật liên 

quan đến các cơ sở sản xuất kinh doanh lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm 

sản và thủy sản trên địa bàn tỉnh. Triển khai thực hiện hiệu quả công tác thông 

tin tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của Lãnh đạo đơn vị trong chỉ 

đạo, điều hành phòng, chống dịch bệnh Covid -19, bám sát tinh thần chỉ đạo của 

Chính phủ, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh nhưng vẫn đảm bảo 

hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.  

- Trong lĩnh vực Chăn nuôi thú y: Qua 4 năm tổ chức thực hiện Chương 

trình PBGDPL giai đoạn 2017-2021 theo Quyết định số 705/QĐ-TTg của Thủ 

tướng Chính phủ, đã thực hiện tổng số 31 lớp tập huấn cho 1.695 lượt người 

tham dự; Kết hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, báo Ninh Thuận, 

Thông tấn xã Việt Nam, VTV1, NTV thực hiện 32 phóng sự với nội dung tuyên 

truyền, phổ biến giáo dục pháp luật các văn bản pháp luật sau: Luật Thú y số 

79/2015/QH13; Nghị định số 119/2013/NĐ-CP ngày 09/10/2013 của Chính phủ 

quy định Xử phạt hành chính trong lĩnh vực Thú y, Giống vật nuôi, thức ăn chăn 

nuôi; Nghị định số 41/2017/NĐ-CP ngày 05/04/2017 của Chính phủ Sửa đổi, bổ 

sung một số điều của các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt 

động thủy sản; lĩnh vực thú y, giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi; quản lý rừng, 

phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản; Nghị định số 90/2017/NĐ-CP 

của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y;  

Chương V, Nghị định 66/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Thủ tướng Chính 

phủ về Điều kiện đầu tư kinh doanh chăn nuôi; thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy 

sản; Nghị định số 15/2018/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một 

số điều của Luật an toàn thực phẩm; Thông tư số 57/2012/TT-BNNPTNT ngày 

07/11/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định việc kiểm tra, 

giám sát và xử lý vi phạm các chất cấm thuộc nhóm Beta - agonist trong chăn 

nuôi; Thông tư số 28/2014/TT-BNNPTNT ngày 04/9/2014 của Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn ban hành Danh mục hóa chất, kháng sinh cấm nhập 

khẩu, sản xuất, kinh doanh và sử dụng trong thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm 

tại Việt Nam; Thông tư  liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 

09/04/2014 của Bộ Y tế - Bộ Nông nghiệp và PTNT - Bộ Công Thương hướng 
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dẫn việc phân công, phối hợp trong quản lý về an toàn thực phẩm; Thông tư 

số 42/2015/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn về bổ sung hóa chất, kháng sinh cấm nhập khẩu, sản xuất 

kinh doanh và sử dụng trong thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm tại Việt Nam;  

Thông tư 04/2016/TT-BNNPTNT ngày 10/5/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật thủy sản; Thông tư 

số 14/2016/TT-BNNPTNT ngày 02/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn về việc quy định về vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật; Thông tư 

01/2017/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc Bổ 

sung Cysteamine vào Danh mục hóa chất, kháng sinh cấm nhập khẩu, sản xuất, 

kinh doanh và sử dụng trong thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm tại Việt Nam. 

Thường xuyên đăng tải các văn bản quy phạm pháp luật đang còn hiệu lực 

hoặc mới ban hành trên trang Thông tin điện tử của Chi cục Chăn nuôi và Thú y 

tại địa chỉ: http://chicuccntyninhthuan.gov.vn, đồng thời gửi nội dung qua mail 

cá nhân tại https://mail.ninhthuan.gov.vn và trên hệ thống TDOffĩce với đầy đủ 

nội dung, toàn văn bản. Qua đó, công chức, viên chức, người lao động trong đơn 

vị và các tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan dễ dàng truy cập, tìm hiểu vận 

dụng các văn bản pháp luật để thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ chuyên môn; sử 

dụng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để thực hiện chức năng 

quản lý nhà nước trong lĩnh vực Chăn nuôi và Thú y. Các tổ chức, cá nhân có 

hoạt động liên quan cũng dễ dàng truy cập, nghiên cứu, để thực hiện đúng theo 

pháp luật trong hoạt động ngành nghề có liên quan.  

Ngoài ra, còn thực hiện phát 340 tờ rơi tuyên truyền phổ biến các quy 

định của pháp luật về ATTP cho các cơ sở giết mổ và kinh doanh thịt gia súc, 

gia cầm; 200 tấm Áp phích, 12.000 tờ rơi tuyên truyền, hướng dẫn phòng chống 

dịch bệnh viêm da nổi cục trên trâu bò; 2.600 tờ rơi và 150 sổ tay hướng dẫn 

phòng chống, tiêu hủy bệnh Dịch tả lợn Châu Phi đến các phòng chuyên môn, 

07 trạm Chăn nuôi và Thú y trực thuộc để từ đó sẽ cấp phát cho lực lượng thú y 

tại địa phương, các hộ dân, hộ chăn nuôi. 

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Tỉnh ủy, 

UBND tỉnh về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 đến công chức, viên 

chức, người lao động trong đơn vị thông qua Zalo nhóm; bảo đảm công chức, 

viên chức, người lao động được tiếp nhận thông tin đầy đủ, chính xác qua đó 

tuyên truyền sâu rộng và tổ chức thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng 

chống dịch Covid-19 đang có nguy cơ lây nhiễm. 

- Về lĩnh vực Thủy sản: Đã tổ chức tập huấn, tuyên truyền, phổ biến, giáo 

dục pháp luật liên quan đến lĩnh vực Thủy sản được 127 lớp cho 6.880 lượt 

người tham dự, các văn bản quy phạm pháp luật như: Luật thủy sản số 

18/2017/QH14 ngày 21/11/2017; Nghị định số 17/2018/NĐ-CP ngày 

02/02/2018 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 

67/2014/NĐ-CP; Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ 

Quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm; Nghị định số 

42/2019/NĐ-CP ngày 16/5/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành 

http://chicuccntyninhthuan.gov.vn/
https://mail.ninhthuan.gov.vn/
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chính trong lĩnh vực thủy sản; Quyết định số 48/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng 

Chính phủ; Thông tư số 16/2018/TT-BNNPTNT ngày 29/10/2018 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

48/2013/TT-BNNPTNT ngày 12/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn về kiểm tra, chứng nhận an toàn thực phẩm thủy sản xuất 

khẩu, Thông tư số 02/2017/TT-BNNPTNT ngày 13/02/2017 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn; Thông tư số 19/2018/TT-BNNPTNT ngày 

15/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hướng dẫn về bảo vệ 

và phát triển nguồn lợi thủy sản; Thông tư số 21/2018/TT-BNNPTNT ngày 

15/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định ghi, nộp báo 

cáo, nhật ký khai thác thủy sản; công bố cảng cá chỉ định xác nhận nguồn gốc 

thủy sản từ khai thác; danh sách tàu cá khai thác thủy sản bất hợp pháp; xác 

nhận nguyên liệu, chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác; Thông tư số 

22/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn quy định về thuyền viên tàu cá, tàu công vụ thủy sản; Thông tư số 

23/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn quy định về Đăng kiểm viên tàu cá; công nhận cơ sở đăng kiểm tàu 

cá; bảo đảm an toàn kỹ thuật tàu cá, tàu kiểm ngư; đăng ký tàu cá, tàu công vụ 

thủy sản; xóa đăng ký tàu cá và đánh dấu nhận biết tàu cá; Chỉ thị số 45/CT-TTg 

ngày 13/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp 

bách để khắc phục cảnh báo của Ủy ban châu Âu về chống khai thác hải sản bất 

hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định. 

Phối hợp với Đài truyền hình Quốc Hội, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, 

Báo Thông tấn xã Việt Nam tại Ninh Thuận, Báo Nông nghiệp thực hiện 18 

phóng sự về nội dung: Tuyên truyền Chỉ thị 45/CT-TTg ngày 13/12/2017 của 

thủ tướng Chính phủ; an toàn thực phẩm; 27 năm ngành Thủy sản Ninh Thuận; 

về khắc phục thẻ vàng của Ủy ban châu Âu (EC); Yên tâm đánh bắt với thiết bị 

giám sát hành trình; Ninh Thuận xử lý nghiêm tàu cá vi phạm đánh bắt trên 

biển; Tuyên truyền khai thác thủy sản bất hợp pháp; Ninh Thuận tăng cường 

quản lý, chống khai thác thủy sản bất hợp pháp. 

 - Trong lĩnh vực Phát triển nông thôn, hàng năm xây dựng dự toán kinh 

phí, nội dung tuyên truyền, phổ biến như: Luật Hợp tác xã năm 2012 và các 

Nghị định, văn bản liên quan đến Luật Hợp tác xã; Nghị định số 193/2013/NĐ-

CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của luật Hợp 

tác xã; Nghị định số 107/2017/NĐ-CP, ngày 18/9/2017 về sửa đổi, bổ sung một 

số Điều của Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ; 

Chỉ thị số 19/CT-TTg, ngày 24/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch số 

1910/KH-UBND ngày 20/4/2021 của UBND tỉnh triển khai nhiệm vụ, kinh phí 

thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm-OCOP tỉnh NinhThuận năm 2021; 

Mẫu đơn xin gia nhập HTX; mẫu xây dựng Điều lệ và phương án sản xuất kinh 

doanh của HTX mới; quy trình thành lập Hợp tác xã, Tổ hợp tác mới. 

 - Trong lĩnh vực Lâm nghiệp: đã tổ chức được 93 cuộc phổ biến pháp luật 

trực tiếp cho hơn 6.111 lượt người tham dự là cán bộ, công chức, viên chức, 
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người lao động thuộc ngành Nông nghiệp và PTNT, các cấp, các ngành và bà 

con đang sinh sống tại các khu vực có rừng trên địa bàn tỉnh; tổ chức 16 cuộc 

phát thanh chương trình tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trên hệ thống 

truyền thanh xã, 01 tin bài về pháp luật được đăng tải, phát trên phương tiện 

thông tin đại chúng. Với các nội dung tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật 

như: Luật Luật xử lý vi phạm hành chính số 15/2021/QH13 ngày 20/6/2012; Luật Lâm 

nghiệp số 16/2017/QH14 ngày 15/11/2017; Luật Hình sự số 100/2015/QH13 ngày 

27/11/2015; Luật số 12/2017/QH14 ngày 20/6/2017 của Quốc hội quy định sửa đổi bổ 

sung một số điều của bộ luật hình sự số 100/2015/QH13; Luật Thanh tra số 

56/2010/QH12 ngày 15/11/2010; Luật Giám định tư pháp số 13/2012/QH13 ngày 

20/6/2012; Luật số 56/2020/QH14 ngày 10/6/2020 của Quốc hội quy định sửa đổi bổ 

sung một số điều của Luật giám định; Nghị định số 160/2013/NĐ-CP ngày 

12/11/2013 của Chính phủ về tiêu chí xác định loài và chế độ quản lý loài thuộc 

danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ; Nghị định số 

85/2013/NĐ-CP ngày 29/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp 

thi hành Luật Giám định tư pháp; Nghị định số 115/2013/NĐ-CP ngày 

03/10/2013 của Chính phủ quy định về quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện 

vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu theo thủ tục hành chính; Nghị định số 

81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện 

pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính; Nghị định số 168/2016/NĐ-CP ngày 

27/12/2016 của Chính phủ quy định về khoán rừng, vườn cây và diện tích mặt 

nước trong các Ban quản lý rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và Công ty TNHH 

MTV nông, lâm nghiệp Nhà nước; Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 

của Chính phủ quy định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013 NĐ-CP 

ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật 

Xử lý vi phạm hành chính; Nghị định số 35/2019/NĐ-CP ngày 25/4/2019 của Chính 

phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp; Nghị định số 

156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều 

của Luật lâm nghiệp; Nghị định số 01/2019/NĐ-CP ngày 01/1/2019 của Chính phủ quy 

định về Kiểm lâm và lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng; Nghị định số 06/2019/NĐ-

CP ngày 22/01/2019 của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật  rừng 

nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động 

vật, thực vật hoang dã nguy cấp; Nghị định số 64/2019/NĐ-CP ngày 16/7/2019 

của Chính phủ sửa đổi điều 7 Nghị định số 160/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 

của Chính phủ về tiêu chí xác định loài và chế độ quản lý loài thuộc danh mục 

loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ; Nghị định số 83/2020/NĐ-CP ngày 

15/7/2020 của Chính phủ quy định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều 

của Luật lâm nghiệp; Nghị định số 27/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định về quản lý 

giống cây trồng lâm nghiệp; Thông tư số 04/2017/TT-BNNPTNT ngày 24/02/2017 

của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành danh mục các loài động 

vật, thực vật hoang dã quy định trong các phụ lục của Công ước về buôn bán 

quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp; Thông tư số 23/2017/TT-

BNNPTNT ngày 15/11/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy 
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định về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích 

khác; Thông tư số 27/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn quy định về quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm sản; Thông tư số 

28/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

quy định về quản lý rừng bền vững; Thông tư số 29/2018/TT-BNNPTNT ngày 

16/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về các biện pháp lâm 

sinh; Thông tư số 30/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ NNPTNT quy định 

danh mục loài cây trồng lâm nghiệp chính, công nhận giống và nguồn giống, quản lý 

vật liệu giống cây trồng lâm nghiệp chính; Thông tư 31/2018/TT-BNNPTNT ngày 

16/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định về phân định ranh giới rừng. 

 4. Hình thức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật 

 - Các đơn vị trực thuộc, các phòng chuyên môn thực hiện việc tổ chức 

tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật bằng các hình thức phù hợp với tình 

hình thực tế tại đơn vị, phòng ban mình như: thông qua các buổi họp giao ban, 

họp định kỳ; sơ kết, tổng kết của cơ quan, đơn vị hoặc lồng ghép trong sinh hoạt 

Ngày Pháp luật, chào cờ đầu tuần, trong các buổi tập huấn, sinh hoạt ở các tổ 

chức đoàn thể, hội (Công đoàn, Đoàn thanh niên…). 

- Tổ chức lớp tập huấn, đối thoại, phát tài liệu, tờ rơi, áp phích tuyên 

truyền, sổ tay hướng dẫn, đăng tải lên Website tin, bài tuyên truyền. Kịp thời 

quán triệt, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên sâu nội dung, tinh thần của các 

văn bản Luật cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp được giao 

nhiệm vụ triển khai thi hành văn bản Luật và đội ngũ Báo cáo viên pháp luật của 

Ngành để tham gia tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân.  

5. Sinh hoạt Ngày pháp luật, các văn bản được triển khai, hình thức và 

thời lượng sinh hoạt, số buổi 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chỉ đạo các phòng chuyên 

môn, các đơn vị trực thuộc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp Luật 

Việt Nam như: Thực hiện chào cờ và sinh hoạt ngày pháp luật vào thứ hai của 

tuần đầu tiên của tháng. Thông qua các buổi sinh hoạt ngày pháp luật, chào cờ 

đầu tuần lồng ghép tuyên truyền cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao 

động trong toàn ngành những văn bản mới của Quốc Hội, Chính phủ, bộ, ngành 

Trung ương nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm trong thực thi công vụ. 

III. Đánh giá chung 

1. Ưu điểm 

- Được sự quan tâm chỉ đạo của các Bộ, ngành Trung ương, Hội đồng 

phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh - Sở Tư pháp, sự phối hợp giữa các 

Sở, Ban ngành trong việc triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến 

giáo dục pháp luật; nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức đối với công tác 

phổ biến, giáo dục pháp luật ngày càng tăng, từ đó chủ động, tích cực tham gia 

và nghiên cứu tìm hiểu nhiều văn bản pháp luật có liên quan để biên soạn tài liệu 

phục vụ công tác phổ biến giáo dục pháp luật ngày càng tốt và có chất lượng. 
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- Các tổ chức, cá nhân có ý thức cao, tích cực trong việc tham gia các lớp 

tập huấn, tuyên truyền, phổ biến, tiếp thu được các nội dung mà báo cáo viên 

muốn truyền tải. 

- Thông qua công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật đã kịp thời phổ 

biến các chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước có liên quan cho cán 

bộ, công chức, viên chức và đông đảo các tổ chức và người dân qua đó tạo được 

sự chuyển biến căn bản trong việc nâng cao hiểu biết pháp luật về nhận thức, về 

trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh nông, 

lâm, sản, thủy sản, ý thức tôn trọng pháp luật và chấp hành pháp luật của cán bộ, 

công chức, viên chức, người lao động và các tổ chức, cá nhân có liên quan. 

2. Tồn tại, hạn chế  

- Một số cán bộ, công chức thực hiện tuyên truyền chưa được tập huấn về 

kỹ năng tuyên truyền do đó kỹ năng tuyên truyền còn yếu, thiếu sinh động làm 

ảnh hưởng đến hiệu quả của công tác tuyên truyền. 

- Công tác kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn hoạt động phổ biến giáo dục 

pháp luật chưa được thường xuyên. 

- Hầu hết đối tượng tham gia tập huấn đều là người dân nông thôn và 

đồng bào dân tộc thiểu số trình độ hiểu biết pháp luật, ý thức tôn trọng và chấp 

hành pháp luật còn hạn chế. 

3. Nguyên nhân 

Nhận thức của một số người dân hoạt động trong các ngành nghề có liên 

quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn còn hạn chế. 

IV. Phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp trong thời gian đến 

1. Phương hướng 

- Nâng cao nhận thức, phát huy vai trò, trách nhiệm của mỗi đảng viên, cán 

bộ, công chức, viên chức và người lao động trong công tác phổ biến, giáo dục 

pháp luật, góp phần tích cực thực hiện Nghị quyết Đại hội của Đảng bộ tỉnh, 

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, nhiệm vụ 

chính trị được giao. 

- Tổ chức thi hành nghiêm chỉnh Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và các 

văn bản hướng dẫn thi hành; tiến hành sơ kết, tổng kết việc thực hiện, tháo gỡ 

khó khăn, vướng mắc trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; đề xuất sửa 

đổi, bổ sung, ban hành mới các văn bản phù hợp với yêu cầu thực tiễn. 

- Tiếp tục nghiên cứu để kiến nghị cơ quan có thẩm quyền hoàn thiện thể 

chế, chính sách về phổ biến, giáo dục pháp luật, tạo cơ sở pháp lý thống nhất, 

đồng bộ, phù hợp, nhằm triển khai công tác này theo đúng định hướng của 

Đảng, Nhà nước.  
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- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về phổ biến, giáo dục pháp luật; 

rà soát, phân công, kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ người làm công tác 

phổ biến, giáo dục pháp luật tại các phòng, đơn vị bảo đảm có bản lĩnh chính 

trị vững vàng, có năng lực chuyên môn sâu, am hiểu pháp luật, kỹ năng nghiệp 

vụ tốt; chú trọng xây dựng đội ngũ báo cáo viên pháp luật đủ về số lượng, bảo 

đảm về chất lượng theo lĩnh vực của ngành. Khai thác triệt để ưu thế của công 

nghệ thông tin để nâng cao năng lực, kỹ năng cho đội ngũ làm công tác phổ 

biến, giáo dục pháp luật. 

- Đổi mới nội dung, hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với ứng 

dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin. 

2. Nhiệm vụ, giải pháp 

- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng uỷ Sở, Lãnh đạo Sở; đề cao 

tinh thần, trách nhiệm của Thủ trưởng các đơn vị, phòng chuyên môn thuộc Sở 

trong tổ chức thực hiện, gắn phổ biến, giáo dục pháp luật với quán triệt, phổ 

biến chủ trương, chính sách của Đảng; hướng tới xác định việc hoàn thành 

nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật là một trong những tiêu chí đánh giá mức 

độ hoàn thành nhiệm vụ của phòng, đơn vị hàng năm. 

- Nâng cao ý thức trách nhiệm, phát huy tinh thần gương mẫu của cán bộ, 

công chức, viên chức và người lao động trong tuân thủ, chấp hành pháp luật, chủ 

động học tập, tìm hiểu pháp luật. 

- Rà soát, nghiên cứu, đề xuất việc sửa đổi, bổ sung Luật Phổ biến, giáo 

dục pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành khi có vướng mắc, thiếu khả 

thi hoặc không còn phù hợp với thực tiễn; đề xuất các biện pháp cụ thể nhằm 

nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. 

- Triển khai thực hiện các giải pháp đổi mới công tác phổ biến, giáo dục 

pháp luật, trọng tâm là: 

+ Định kỳ tổ chức, tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, đa dạng hóa 

các hình thức tập huấn, phổ biến gắn với ứng dụng công nghệ thông tin và việc 

thực hiện nghĩa vụ học tập, tìm hiểu pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức 

trong toàn ngành. 

+ Cung cấp đầy đủ các tài liệu phổ biến pháp luật phù hợp với từng nhóm 

đối tượng, lĩnh vực; kết nối, chia sẻ thông tin, tài liệu giữa các phòng, đơn vị 

nhằm khai thác tối đa hiệu quả sử dụng các nguồn lực trong công tác phổ biến, 

giáo dục pháp luật. 

+ Ứng dụng tiện ích của công nghệ thông tin trong hoạt động phổ biến, 

giáo dục pháp luật; khai thác có hiệu quả Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật 

và các cơ sở dữ liệu pháp luật khác theo quy định. 

- Tăng cường thực hiện công tác tuyên truyền phổ biến các chủ trương, 

chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước cho cán bộ, công chức, viên chức, 

người lao động, các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh và bà con nhân dân 
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trong phạm vi quản lý của ngành Nông nghiệp và PTNT bằng nhiều hình thức 

phong phú, đa dạng dễ hiểu nhằm nâng cao ý thức tôn trọng pháp luật và chấp 

hành pháp luật. 

- Thường xuyên chủ động tham mưu rà soát, củng cố nguồn lực và tham 

gia các lớp tập huấn nghiệp vụ nâng cao kỹ năng, kiến thức tuyên truyền, phổ 

biến giáo dục pháp luật cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật của ngành. 

- Tiếp tục củng cố, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ báo cáo viên, 

tuyên truyền viên để đảm bảo thực hiện các hoạt động phổ biến kiến thức pháp 

luật đạt hiệu quả và ngày càng tốt hơn. 

- Hàng năm, tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện để kịp thời điều chỉnh, 

bổ sung mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cho phù hợp với từng đối tượng, lĩnh 

vực và thời điểm. 

V. Đề xuất, kiến nghị 

- Cần tăng cường tổ chức các lớp bồi dưỡng chuyên sâu, nâng cao trình độ 

chuyên môn, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật cho đội ngũ cán bộ, công 

chức, viên chức thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. 

- Cần có cơ chế bố trí kinh phí hợp lý, tăng cường cơ sở vật chất, nguồn 

nhân lực cho công tác pháp chế nói chung và công tác phổ biến, giáo dục pháp 

luật nói riêng, để các Sở, Ban ngành có điều kiện thực hiện nhiệm vụ phổ biến, 

giáo dục pháp luật được thuận lợi, hiệu quả hơn. Quan tâm cấp kinh phí tuyên 

truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn, vùng sâu, vùng xa và đồng 

bào dân tộc thiểu số để tạo sự lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng. 

Trên đây là nội dung báo cáo kết quả thực hiện Chương trình phổ biến, 

giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021 theo Quyết định số 705/QĐ-TTg của 

Thủ tướng Chính phủ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo Sở Tư 

pháp tổng hợp./. 

 KT. GIÁM ĐỐC 
Nơi nhận: 
- Sở Tư pháp (b/c); 

- GĐ, các PGĐ Sở; 

- Lưu: VT, VP. htv  b. 
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